
            BỘ QUỐC PHÒNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỔNG CÔNG TY                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   TÂN CẢNG SÀI GÒN                                        
      Số:                 /QĐ-TCg                      Thành phố Hồ Chí Minh,                          

QUYẾT ĐỊNH
      V/v ban hành bổ sung Phụ lục 01

 Quy định Biểu giá dịch vụ cảng biển tại cảng Tân Cảng  Cát Lái 
(Kèm theo Quyết định số 508/QĐ-TCg ngày 18/02/2025 của TCT TCSG)

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;
Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật giá;
Căn cứ Thông tư số 12/2024/TT-BGTVT ngày 15/05/2024 của Bộ Giao thông vận 

tải ban hành Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 của Bộ Giao thông vận 

tải ban hành khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-TCT ngày 18/02/2025 của Tổng công ty Tân Cảng 

Sài Gòn về việc ban hành biểu giá dịch vụ tại cảng Tân Cảng  Cát Lái;
Căn cứ tình hình thực tế tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kế hoạch  Kinh doanh, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành bổ sung Phụ lục 01 của Biểu giá dịch vụ cảng biển tại cảng Tân 

Cảng  Cát Lái kèm theo Quyết định số 508/QĐ-TCT ngày 18/02/2025 của Tổng công 
ty Tân Cảng Sài Gòn (gọi tắt là Biểu giá 508/TCSG-CL/2025).

Điều 2. Nội dung của Phụ lục 01:
2.1. Điều chỉnh giá phụ thu phí nâng tại bãi đối với container hàng (không áp 

dụng đối với container quá cảnh) được quy định tại Bảng 04 và Bảng 05 của Biểu giá 
508/TCSG-CL/2025.

2.2. Tất cả các đơn giá trong Phụ lục này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng với 
mức thuế suất 08%. Trong quá trình thực hiện, nếu Chính phủ có sự điều chỉnh thuế 
suất Thuế Giá trị gia tăng thì thuế suất mới sẽ được áp dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2025 đến khi có 
thông báo mới. Các quyết định, chính sách giá trước đây trùng hoặc trái với quyết định 
này đều bị bãi bỏ./.
Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Đại lý Hàng hải, Hãng tàu và Khách hàng;
- Các XN,TT, phòng, ban liên quan thuộc TCT;
- Lưu: VT, KHKD. H03.

                   

         Ngô Minh Thuấn
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Phụ lục 01 - Biểu giá 508/TCSG-CL/2025 từ ngày 15/10/2025

PHỤ LỤC 01 – BIỂU GIÁ 508/TCSG-CL/2025
(Ban hành kèm theo quyết định số              /QĐ-TCg                           

của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) 

1. Phụ thu phí nâng tại bãi đối với container hàng thông thường, container hàng 
chuyên dụng (không áp dụng đối với container quá cảnh) tính từ ngày có vị trí 
trên bãi Cảng:
Bảng 1-PL01                     Đơn vị tính: đồng/container

Container khô Container lạnhMức Ngày nhập bãi 20’ 40’ 45’ 20’ 40’ & 45’
1  Từ ngày thứ 1 - ngày thứ 3 Miễn phụ thu
2  Từ ngày thứ 4 - ngày thứ 6 350.000 650.000 750.000 500.000 950.000
3  Từ ngày thứ 7 - ngày thứ 9 700.000 1.300.000 1.500.000 1.000.000 1.900.000
4  Từ ngày thứ 10 - ngày thứ 15 Tăng 100% so với mức 3
5 Từ ngày thứ 16 - hết ngày thứ 30 Tăng 100% so với mức 4
6 Từ ngày thứ 31- hết ngày thứ 60 Tăng 100% so với mức 5
7 Từ ngày thứ 61 trở đi Tăng 100% so với mức 6
 Ghi chú: Bảng 01-PL01 này thay thế Bảng 04 của Biểu giá 508/TCSG-CL/2025.

2. Phụ thu phí nâng tại bãi đối với container chứa hàng nguy hiểm (IMDG), 
container chuyên dụng gồm flatrack, platform, open-top có chứa hàng hóa vượt 
kích thước của container tiêu chuẩn hoặc trọng lượng vượt quá 40 tấn (OOG) 
(không áp dụng đối với container quá cảnh) tính từ ngày có vị trí trên bãi Cảng:
Bảng 2-PL01                                                                           Đơn vị tính: đồng/container

Container khô Container lạnhMức Ngày nhập bãi 20’ 40’ 45’ 20’ 40’ & 45’
1  Từ ngày thứ 1 - ngày thứ 2 Miễn phụ thu
2  Từ ngày thứ 3 - ngày thứ 4 941.000 1.677.000 1.944.000 1.053.000 1.835.000
3  Từ ngày thứ 5 - ngày thứ 6 1.881.000 3.354.000 3.987.000 2.106.000 3.669.000
4  Từ ngày thứ 7- ngày thứ 9 Tăng 100% so với mức 3
5  Từ ngày thứ 10 - ngày thứ 15 Tăng 100% so với mức 4
6 Từ ngày thứ 16 - hết ngày thứ 30 Tăng 100% so với mức 5
7 Từ ngày thứ 31- hết ngày thứ 60 Tăng 100% so với mức 6
8 Từ ngày thứ 61 trở đi Tăng 100% so với mức 7
 Ghi chú: Bảng 02-PL01 này thay thế Bảng 05 của Biểu giá 508/TCSG-CL/2025.

3. Quy định chung:
- Tất cả các đơn giá trong phụ lục này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

- Phụ lục này có hiệu lực từ ngày 15/10/2025 đến khi có văn bản khác thay thế./.
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3 CT/TGĐ/PTGĐ Ngô Minh Thuấn -
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